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Câu 1: (1,5 điểm)

      a) Phát biểu định luật truyền thẳng của ánh sáng.
      b) Giải thích tại sao trong phòng có cửa gỗ đóng kín, không bật đèn, ta không nhìn thấy mảnh giấy trắng đặt trên bàn.

Câu 2: (2,0 điểm)

     a) Nêu đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi. 

     b) Người bác sĩ khi khám răng cho bệnh nhân thường dùng một chiếc gương để quan sát. Hãy cho biết gương đó là gương gì? Tại sao người bác sĩ lại dùng gương đó?

Câu 3: (2,5 điểm) 
     a) Nêu đặc điểm của các ngồn âm. Lấy 2 ví dụ về nguồn âm mà em biết.

     b) Âm có thể truyền được trong những môi trường nào? 

     c) Độ cao và độ to của âm phụ thuộc vào yếu tố nào? Sự phụ thuộc ấy được thể hiện như thế nào ?
Câu 4: (1,5 điểm) 

Một công trường xây dựng nằm ở giữa khu dân cư mà em đang sống. Em hãy đề ra ba biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn do công trường gây nên.

	Câu 5: (2,5 điểm)

          Cho vật sáng AB đặt trước một gương phẳng G như hình vẽ.

     a) Vẽ ảnh A/B/ của AB tạo bởi gương G.

     b) Biết điểm B cách gương 30 cm. Hãy tính khoảng cách từ B đến B/.

     c) Giữ nguyên vị trí điểm B, kéo điểm A lại gần gương sao cho AB song song với gương. Sau đó tịnh tiến AB lại gần gương (AB vẫn song song với gương) thì thấy trong 2 giây vật AB dịch chuyển một đoạn 10 cm. Tính vận tốc dịch chuyển của ảnh tính từ khi tịnh tiến vật AB.
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----Hết ----

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: VẬT LÍ - LỚP 7

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1:

(1,5 điểm)


	a) Định luật truyền thẳng của ánh sáng: trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.
b) Trong phòng tối không có ánh sáng chiếu tới tờ giấy. Vì vậy không có ánh sáng tới mắt ta. Do đó ta không nhìn thấy tờ giấy.
	0,5đ

1đ

	Câu 2: 
(2,0 điểm)
	a) Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi:

      + Ảnh ảo cùng chiều với vật. 


      + Ảnh nhỏ hơn vật.
b) - Gương mà bác sĩ dùng là gương cầu lõm.

    - Dùng gương cầu lõm tạo ra ảnh lớn hơn vật. Từ đó giúp người bác sĩ nhìn thấy rõ các vật bên trong miệng hơn.

	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 3: 
(2,5 điểm)


	a) Đặc điểm của các ngồn âm là dao động.
Lấy 2 ví dụ về nguồn âm: tiếng trống trường, tiếng chim hót, tiếng quạt quay…
b) Âm có thể truyền được trong những môi trường: rắn, lỏng và khí.
c) - Độ cao của âm phụ thuộc vào tần số: Tần số càng lớn thì âm phát ra càng cao và ngược lại.
 - Độ to của âm phụ thuộc vào biên độ dao động: biên độ càng lớn thì âm phát ra càng to và ngược lại.
	0,5đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 4:
 (1,5 điểm)


	- Chỉ ra được ba trong các biện pháp sau (mỗi biện pháp được 0,5 đ):

     + Yêu cầu công trường không được làm việc vào giờ nghỉ ngơi.

     + Xây dựng tường bao quanh công trường để chặn đường truyền tiếng ồn từ công trường.

     + Treo rèm.

     + Đóng cửa.

     + Bịt tai nếu cần thiết.


	0,5đ

0,5đ

0,5đ



	Câu 5: 
(2,5 điểm)


	a)  Vẽ hình:

b) - Vì khoảng cách từ ảnh B/ đến gương bằng khoảng cách từ gương tới B nên khoảng cách từ B tới gương là  30 cm.

- Khoảng cách từ B/ đến B là: 30 + 30 = 60 cm.

c) Vật AB dịch chuyển 10 cm thì ảnh cũng dịch chuyển 10 cm. Do đó vận tốc dịch chuyển của ảnh là:
     v = 
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